
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ TỊNH AN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND 

V/v đề nghị phê duyệt danh sách và 

phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho 

hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập quý 

III, IV năm 2024 

 

Tịnh An, ngày 04 tháng 11 năm 2024 

            

 Kính gửi: - UBND thành phố Quảng Ngãi; 

       - Phòng LĐTB&XH thành phố Quảng Ngãi. 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

biểu giá bán lẻ điện; 

Căn cứ Thông tư số 190/2014/TT – BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính 

Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh Quảng 

Ngãi về việc điều chỉnh mức hỗ trợ tiền tiện hàng tháng cho hộ nghèo và hộ chính 

sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của UBND xã Tịnh An 

về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo 

tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn xã Tịnh An.; 

UBND xã Tịnh An rà soát, tổng hợp và đề nghị phòng Lao động –TB và XH 

thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền 

điện hộ nghèo quý III, quý IV năm 2024 (có danh sách kèm theo) như sau:  

- Tổng số hộ nghèo đề nghị hỗ trợ tiền điện Quý III: 20 hộ, kinh phí hỗ trợ 

3.570.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng).  

- Tổng số hộ nghèo đề nghị hỗ trợ tiền điện Quý IV: 20 hộ, kinh phí hỗ trợ 

3.570.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng). 

 Tổng kinh phí quý III, IV/2024: 7.140.000 đồng. (Bảy triệu một trăm bốn 

mươi nghìn đồng). 

Nay UBND xã Tịnh An đề nghị đề nghị phòng Lao động thương binh và xã hội 

thành phố xem xét trình UBND thành phố Quảng Ngãi quyết định hỗ trợ tiền điện hộ 

nghèo quý III, IV năm 2024 cho 20 hộ nghèo trên địa bàn xã theo quy định./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Trọng 
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Kỳ này Kỳ trước

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 NGUYỄN THỊ MAI Ân Phú 1 59,500    3 178,500

2 NGUYỄN THỊ XIN Ân Phú 1 59,500    3 178,500

3 NGUYỄN THỊ XÍ Ân Phú 1 59,500    3 178,500

4 HUỲNH THỊ ĐÁO Ân Phú 1 59,500    3 178,500

5 BÙI THỊ TIẾNG Ân Phú 1 59,500    3 178,500

6 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Ân Phú 1 59,500    3 178,500

7 NGUYỄN THỊ LỆ Ân Phú 1 59,500    3 178,500

8 NGUYỄN THỊ XÊ Ngọc Thạch 1 59,500    3 178,500

9 LÊ CHƯA Ngọc Thạch 2 59,500    3 178,500

10 NGUYỄN THỊ ĐIỀN Long Bàn 1 59,500    3 178,500

11 TRẦN GIÀU Long Bàn 1 59,500    3 178,500

12 NGUYỄN DIỆU Long Bàn 1 59,500    3 178,500

13 NGUYỄN VĂN HIẾU Long Bàn 1 59,500    3 178,500

14 NGUYỄN CÔNG Long Bàn 3 59,500    3 178,500

15 PHẠM THỊ LANG Long Bàn 2 59,500    3 178,500

DANH SÁCH HỘ NGHÈO HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN QUÝ III/2024

TT Họ & Tên
Chỗ ở 

hiện nay

Trong đó

Ký nhận Ghi rõ họ tên

Số tiền được 

hộ trợ quí 

III/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TỊNH AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số tháng 

được hỗ 

trợ

Số 

người/hộ

Mức hỗ 

trợ 

(59.500đ/

tháng)



Kỳ này Kỳ trước
TT Họ & Tên

Chỗ ở 

hiện nay

Trong đó

Ký nhận Ghi rõ họ tên

Số tiền được 

hộ trợ quí 

III/2024

Số tháng 

được hỗ 

trợ

Số 

người/hộ

Mức hỗ 

trợ 

(59.500đ/

tháng)

16 NGUYỄN THỊ MẠCH Tân Mỹ 1 59,500    3 178,500

17 TRƯƠNG THỊ ĐỨNG Tân Mỹ 1 59,500    3 178,500

18 BÙI THỊ XÍ Tân Mỹ 1 59,500    3 178,500

19 NGUYỄN THỊ QUÍ Tân Mỹ 1 59,500    3 178,500

20 NGUYỄN THỊ TÂM Tân Mỹ 4 59,500    3 178,500

27 3,570,000

Tổng số lượt hộ nghèo đã nhận tiền:………………………

Trong đó: - Số hộ nghèo nhận tiền kỳ này 20 hộ.

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Ba triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng

PHÒNG LĐTB VÀ XH THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 

Nguyễn Kim TrọngNguyễn Thị Thành

      - Số hộ nghèo nhận tiền các kỳ trước chuyển sang 21 hộ, gồm: Kỳ II  năm 2024 là 21 hộ; 

                                                                      Kỳ III năm 2024 là 20 hộ. (Ghi số hộ của từng kỳ chuyển sang).

Cán bộ chi trả TM.UBND XÃ TỊNH AN

 KT. CHỦ TỊCH TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ CHỦ TỊCH

Tịnh An, ngày 04 tháng 11 năm 2024





      - Số hộ nghèo nhận tiền các kỳ trước chuyển sang 21 hộ, gồm: Kỳ II  năm 2024 là 21 hộ; 

                                                                      Kỳ III năm 2024 là 20 hộ. (Ghi số hộ của từng kỳ chuyển sang).



Kỳ này Kỳ trước

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
NGUYỄN THỊ MAI

Ân Phú 1 59,500    3 178,500

2
NGUYỄN THỊ XIN

Ân Phú 1 59,500    3 178,500

3
NGUYỄN THỊ XÍ

Ân Phú 1 59,500    3 178,500

4
HUỲNH THỊ ĐÁO

Ân Phú 1 59,500    3 178,500

5
BÙI THỊ TIẾNG

Ân Phú 1 59,500    3 178,500

6
NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Ân Phú 1 59,500    3 178,500

7
NGUYỄN THỊ LỆ

Ân Phú 1 59,500    3 178,500

8
NGUYỄN THỊ XÊ

Ngọc Thạch 1 59,500    3 178,500

9
LÊ CHƯA

Ngọc Thạch 2 59,500    3 178,500

10
NGUYỄN THỊ ĐIỀN

Long Bàn 1 59,500    3 178,500

11
TRẦN GIÀU

Long Bàn 1 59,500    3 178,500

12
NGUYỄN DIỆU

Long Bàn 1 59,500    3 178,500

13
NGUYỄN VĂN HIẾU

Long Bàn 1 59,500    3 178,500

Ghi rõ họ tên

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TỊNH AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ NGHÈO HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN QUÝ IV/2024

TT Họ & Tên Ký nhận
Chỗ ở 

hiện nay

Số 

người/hộ

Mức hỗ 

trợ 

(59.500đ/

tháng)

Số tháng 

được hỗ 

trợ

Số tiền được 

hộ trợ quí 

IV/2024

Trong đó



Kỳ này Kỳ trước
Ghi rõ họ tênTT Họ & Tên Ký nhận

Chỗ ở 

hiện nay

Số 

người/hộ

Mức hỗ 

trợ 

(59.500đ/

tháng)

Số tháng 

được hỗ 

trợ

Số tiền được 

hộ trợ quí 

IV/2024

Trong đó

14
NGUYỄN CÔNG

Long Bàn 3 59,500    3 178,500

15
PHẠM THỊ LANG

Long Bàn 2 59,500    3 178,500

16
NGUYỄN THỊ MẠCH

Tân Mỹ 1 59,500    3 178,500

17
TRƯƠNG THỊ ĐỨNG

Tân Mỹ 1 59,500    3 178,500

18
BÙI THỊ XÍ

Tân Mỹ 1 59,500    3 178,500

19
NGUYỄN THỊ QUÍ

Tân Mỹ 1 59,500    3 178,500

20
NGUYỄN THỊ TÂM

Tân Mỹ 4 59,500    3 178,500

27 3,570,000

Tổng số lượt hộ nghèo đã nhận tiền:………………………

Trong đó: - Số hộ nghèo nhận tiền kỳ này 20 hộ.

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Ba triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng

PHÒNG LĐTB VÀ XH THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 

PHÓ CHỦ TỊCH

 KT. CHỦ TỊCH TRƯỞNG PHÒNG

      - Số hộ nghèo nhận tiền các kỳ trước chuyển sang 20 hộ, gồm: Kỳ III năm 2024 là 20 hộ; 

                                                                      Kỳ IV năm 2024 là 20 hộ. (Ghi số hộ của từng kỳ chuyển sang).

Cán bộ chi trả TM.UBND XÃ TỊNH AN

Tịnh An, ngày 04 tháng 11 năm 2024



Kỳ này Kỳ trước
Ghi rõ họ tênTT Họ & Tên Ký nhận

Chỗ ở 

hiện nay

Số 

người/hộ

Mức hỗ 

trợ 

(59.500đ/

tháng)

Số tháng 

được hỗ 

trợ

Số tiền được 

hộ trợ quí 

IV/2024

Trong đó

Nguyễn Kim TrọngNguyễn Thị Thành
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      - Số hộ nghèo nhận tiền các kỳ trước chuyển sang 20 hộ, gồm: Kỳ III năm 2024 là 20 hộ; 

                                                                      Kỳ IV năm 2024 là 20 hộ. (Ghi số hộ của từng kỳ chuyển sang).
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